TUẦN 31: Chủ đề nhánh 3: Các mùa trong năm
(Thời gian thực hiện: Từ 13/4 đến 17/4/2026).

Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề các mùa trong năm

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nước, các hiện tượng tự nhiên theo mùa

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

TOÁN: So sánh dung tích của 3 đối tượng
1. Mục đích - yêu cầu

1.1. Kiến thức 

- Biết so sánh dung tích của ba đối tượng bằng các cách kh nhau: ước lượng bằng mắt, dùng một đơn vị đo nào đo và diễn tả kết quả đo.

- Biết cách chơi trò chơi cô tổ chức.

1.2. Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng suy luận, phán đoán

- Co kỹ năng diễn đạt rõ ràng, mạch lạc

2. Thái độ

- Giáo dục trẻ có ý thức tiết kiệm nước sạch, bảo vệ nguồn nước sạch.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô

- Đoạn phim về các nguồn nước: biến, sông, hồ...

- Một số chai lọ thủy tinh trong suốt có hình dạng khác nhau: 3 cái phễu, 3 cái ca, 3 cái bát, 3 cái li.

- Trang phục phù hợp

2.2. Đồ dùng của trẻ

- Các chữ số từ 1 đến 9.

- Trẻ thuộc bài thơ "Mưa rơi", sáng tác Trương Thị Bích Huệ, bài hát "Cho tôi đi lài lưa với", nhạc và lời: Hoàng Hà.

- 3 chai nước có dung tích và hình dạng khác nhau.

- 3 chậu có lượng nước bằng nhau, 3 li nhựa và 3 bát nhựa.

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- VĐ: Cho tôi đi làm mưa với
- Trò chuyện về nội dung bài hát.

=> Nước có ở rất nhiều nơi trong thiê nhiên như ở biển, ao, hồ, sông, suối, dưới lòng đất,.. Nước rất cần thiết cho cuộc sống con người và vạn vật. Vì vậy chúng ta phải biết sử dụng nguồn nước hợp lý, không để lãng phí, đặc biệt là không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường nước.

2. Nội dung

* HĐ1: So sánh dung tích của 3 đối tượng có dung tích bằng nhau nhưng khác hình dạng

- Cô chuẩn bị một số chữ số từ 1 đến 9; 3 chai thuỷ tinh trong suốt có hình dạng khá I cái phễu, 1 cái li.

Cô đặt 3 chai thuỷ tinh lên bàn và hỏi trẻ

- Các con có nhận xét gì về hình dạng của ba dụng cụ đựng nước này?

- Nhìn bằng mắt thường, các con có thể so sánh được dung tích của 3 chai này không?

- Có thể dùng cái li này đong nước vào chai để đo dung tích không?

- Bây giờ cả lớp hãy quan sát xem cô đong nước vào đầy chai thuỷ tinh này nhé!

Cô đong nước vào đầy chai thủy tinh thứ nhất. Vừa đong nước, cô và trẻ vừa đếm số li nước đong vào chai.

- Hãy chọn chữ số tương ứng với số li nước đã đong đeo vào cổ chai.

Cô đong nước vào hai chai còn lại tương tự như lần đong nước vào chai thứ nhất.

- Chúng ta cần bao nhiêu li nước để đong đầy mỗi chai thuỷ tinh này?

Cô kết luận: Ba chai nước này có dung tích bằng nhau.

* HĐ 2: So sánh dung tích của ba đối tượng khác nhau về hình dạng và dung tích

- Cô chuẩn bị một số chữ số từ 1 – 9, 3 chai thuỷ tinh trong suốt khác nhau, 1 cái phễu, 1 cái li

Cô dùng li đong nước vào ba chai, cách thức tiến hành như ở trên. Cô hỏi trẻ:

- Số lượng li nước đong vào 3 chai nước như thế nào?

- Số li nước đổ vào chai thứ nhất? Cô yêu cầu chọn số tương ứng đặt vào.

- Số li nước đổ vào chai thứ hai?

- Số li nước đồ vào chai thứ ba? Cô yêu cầu chọn số tương ứng đặt vào.

- Vì sao có sự khác nhau như vậy?

=>Cô kết luận: dung tích của 3 chai này không bằng nhau.

* HĐ3: Đo dung tích bằng nhiều dụng cụ đo khác nhau
Cô chọn một chai có dung tích lớn nhất, đổ nước ra một cái chậu rồi dùng li đong nước vào lại trong chai; đổ nước ra lại chậu rồi dùng bát múc nước trong chậu đong lại vào chai.

Sau đó, cô hỏi trẻ:

- Số lượng li nước đong vào chai?

- Số lượng bát nước đong vào chai?

- Các con có nhận xét gì về hai dụng cụ đong nước này?

=> Cô kết luận: dụng cụ nào có số lần đong nhiều hơn thì dung tích nhỏ hơn, dụng cụ nào có số lần đong ít hơn thì dung tích sẽ lớn hơn.

* HĐ4: Luyện tập

Thực hành đo dung tích của ba đối tượng bằng các cách khác nhau.

Cô chia trẻ trong lớp thành 3 nhóm. Cô yêu cầu các nhóm dùng li nhựa đong nước vào đầy chai, sau đó chọn chữ số phù hợp treo vào cổ chai.

+ Chơi lần 1: đo bằng li nhựa. Ví dụ:

+ Chơi lần 2: Tương tự như lần 1 nhưng thay dụng cụ đo bằng bát nhựa.

3. Kết thúc

Cô cho trẻ hát bài hát "Cho tôi đi làm mưa với”
	- Trẻ vận động
- Trẻ trò chuyện
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Có ạ!

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Không bằng nhau

- Trẻ đặt số tương ứng

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng trò chơi

- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây sấu
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tên gọi, các đặc điểm nổi bật của cây sấu, biết được tác dụng của cây sấu.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ.  

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây sấu

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

- Loa, máy tính

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây sấu?

- Cây có đặc điểm gì?
- Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây sấu có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

* Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Chuyền bóng

- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu vận động
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Múa hát về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Thí nghiệm đong nước 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách phương tiện và luật GT trang 11, 12, 13

1.1. Mục đích

- Trẻ biết một số hành động đúng sai khi tham gia GT, hàn đọng đúng sai khi ngôi trên xe buýt, đúng ai khi vui chơi an toàn, biết sử dụng vở theo hướng dẫn của cô

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, sử dụng vở đúng cách

- Trẻ biết giữ gìn vở của mình, của bạn
1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở đủ cho trẻ

- Máy tính, nhạc các bài hát trong chủ đề

- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ ổn định chỗ ngồi

- Trò chuyện cùng trẻ về một số PTGT đường bộ

+ Hằng này đến trường băng PTGT nào?...

+ Cho trẻ Kể tên các PTGT đường bộ mà trẻ biết

+ Cô giới thiệu các hình ảnh khi tham gia giao thông 
+ Trẻ nêu ra được hành động đúng, sai

+ Cô giới thiệu các hình ảnh khi ngồi trên xe buýt, khi vui chơi tại các nơi công cộng

+ Trẻ nêu ra được hành động đúng, sai

- Hỏi lại trẻ

- Cô phát bút, vở cho trẻ. 

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở

+ Hướng dẫn trẻ khoanh trò và tô màu vào các PTGT theo chỉ dẫn

- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém

- Nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ
*************************
Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề các mùa trong năm

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nước, các hiện tượng tự nhiên theo mùa

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Tập tô nét chữ cái “g,y”
1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ g, y. Biết tìm và gạch chân chữ cái g trong từ. Biết tô màu vào khoảng trống có chứa chữa cái y

- Biết tô chữ g, y in rỗng, tô trùng khít các nét chữ và chữ cái g, y viết thường

1.2. Kỹ năng
- Rèn luyện cho trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút, kỹ năng tô chữ in rỗng, in mờ chữ cái g, y 
- Trẻ ngồi đúng tư thế, có kỹ năng cầm bút để tô viết chữ cái theo nét chấm mờ. Chơi thành thạo trò chơi.

1.3. Thái độ 
- Giáo dục trẻ có ý thức tích cực hứng thú tham gia các hoạt động , trò chơi.

-  Biết giữ gìn sách vở sạch đẹp. Có nề nếp, kỷ luật trong giờ học.

- Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe

2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô

- Powerpoint bài dạy

 - Nhạc bài hát “Mưa rơi”, bút chì, bút sáp. Tranh hướng dẫn của cô.

2.1. Đồ dùng của trẻ

- Trang phục gọn gàng

- Bút chì, sáp mầu, sách tập tô chữ cái, bàn ghế

3. Tiến hành.

	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	1. Ổn định- Gây hứng thú
Cả lớp hát bài “Mưa rơi”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Khi trời mưa chúng ta có được ra ngoài chơi không?

- Trời mưa chúng ta không được chạy ra ngoài chơi, bởi vì nước mưa ngấm vào người sẽ gây ốm. Khi cần phải đi dưới trời mưa thì chúng ta phải đội mũ, che ô và mặc quần áo mưa kẻo nước mưa ngấm vào người.

 2. Nội dung:

* HĐ 1 : Ôn chữ cái g, y

- Cô giới thiệu qua về các hình ảnh ở dưới các hình ảnh có các cụm từ chứa chữ cái g,y
- Cho trẻ đọc cụm từ, tìm chữ cái g,y  
- Cho trẻ nêu lại cấu tạo chữ, các cách viết

- Cho trẻ phát âm theo lớp, tổ nhóm cá nhân

* HĐ 2: Tập tô chữ cái g  

( Trang 31 sách giúp bé tập tô các nét cơ bản )

- Cô đưa tranh hướng dẫn

- Cho trẻ đọc đọc các kiểu của chữ g

- Hỏi trẻ cấu tạo của các kiểu chữ g?

+ Chữ g in hoa gồm mấy nét?

+ Chữ g in thường cods mấy nét?

+ Chữ g viết thường có nét nào?

(Gồm nét cong kín và nét khuyết dưới)
- Hỏi trẻ cô có trức tranh gì đây?

- Dưới mỗi bức tranh có cụm từ cô cho trẻ đọc và tìm chữ g trong từ và gạch chân

* Dạy trẻ tô chữ g in hoa, g in thường rỗng, chữ g viết thường: 

(Hướng dẫn trên máy vi tính)
- Hướng dẫn trẻ tô chữ g in hoa, g in thường rỗng trên máy tính, tô đến đâu cô nói cách tô đến đó.

-   Hướng dẫn tô chữ g viết thường: Đặt bút ở dấu chấm đậm thứ nhất đưa bút tô trùng khít với dấu chấm mờ để tô nét cong kín. Đặt bút ở dấu chấm đậm thứ 2 tô trùng khít dấu chấm mờ để tô nét khuyết dưới. Tô song chữ thứ nhất tô đến chữ thứ 2 cứ như thế tô đến chữ cuối cùng.
+ Cô hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế và cách cầm bút: Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng đầu hơi cúi. Khoảng cách giữa mắt tới vở từ 25 – 30 cm ngực không tỳ vào bàn, cầm bút bằng tay phải và bằng ba đầu ngón tay.

- Trẻ thực hiện

* Trò chơi chuyển tiếp: Gió thổi

* HĐ 3: Tập tô chứ y

- Cô giới thiệu cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi

(Trang 32 sách bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản)

- Giới thiệu hình ảnh trong bức tranh, cho trẻ đọc từ Mây và gạch chân chữ cái y 

Hỏi trẻ cấu tạo của các kiểu chữ y?

+ Chữ y in hoa gồm nét nào?

+ Chữ y in thường có nét nào?

+ Chữ y viết thường có nét nào?

- Chữ y viết thường gồm 3 nét: Nét hất thẳng ngắn hơi chéo về phía bên phải, nét móc phải có độ cong rộng và nét khuyết dưới
* Dạy trẻ tô chữ y in hoa, y in thường, viết thường rỗng, và chữ y viết thường  

( Hướng dẫn trên máy tính)

- Hướng dẫn trẻ tô chữ y in hoa, y in thường, viết thường rỗng

-  Hướng dẫn tô chữ y viết thường:

Đặt bút ở dấu chấm đậm thứ nhất đưa bút tô trùng khít với dấu chấm mờ để tô nét hất thẳng ngắn hơi chéo về phía bên phải. Đặt bút ở dấu chấm đậm thứ 2 tô trùng khít dấu chấm mờ để tô nét móc lên và cuối cùng là đặt nét bút ở dấu chấm đậm để tô nét khuyết dưới. Tô xong chữ thứ nhất tô đến chữ thứ 2 cứ như thế tô đến chữ cuối cùng.
* Trẻ tập tô
-  Trong lúc trẻ tô cô mở nhạc các bài hát về chủ điểm giao thông cho trẻ nghe 

-  Cô chú ý sửa sai, giúp đỡ trẻ khi cần
* Nhận xét 
-  Cho những trẻ có bài tập tô đẹp mang lên cho các trẻ khác cùng xem và nhận xét.

Cho trẻ nhận xét bài của mình, của bạn, cô nhận xét
3. Kết thúc

- Hát bài: “ Trời nắng trời mưa”  đi ra ngoài.
	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm

- Trẻ đọc

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ quan sát cô thực hiện

- Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng đầu hơi cúi ngực không tỳ vào bàn, cầm bút bằng tay phải và bằng ba đầu ngón tay.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ: Bạn tô khéo léo không chờm ra ngoài...

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ tô

- Hát đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát thời tiết
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát thời tiết và nêu cảm nhận của mình về thời tiết của buổi quan sát từ đó hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ bản thân khi thời tiết đổi mùa.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ.           

- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Nhà mình rất vui

- Các con hãy quan sát và có nhận xét gì về thời tiết ngày hôm nay?

- Nhìn lên bầu trời con thấy gì? Cảnh vật, cây cối xung quanh như thế nào?

- Cô cho trẻ giang 2 tay ra và nêu lên cảm nhận của mình?

- Cô đố các con biết giờ là mùa gì?

- Mùa xuân thì thời tiết như thế nào?

- Vậy với thời tiết như thế này các con mặc quần áo như thế nào cho phù hợp?

(Cho trẻ tự nhận xét về trang phục của nhau...)

- Cô khái quát lại những ý kiến của trẻ về thời tiết ngày hôm đó.

 - Giáo dục trẻ : Mặc quần áo phù hợp với thời tiết.

2. TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luạt chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Chơi tự do sân giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Trò chơi lá và gió

1. Mục đích

- Trẻ biết chơi trò chơi lá và gió, tham gia đúng luật

- Trẻ chú ý nghe và trả lời câu hỏi của cô

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh
2. Chuẩn bị
- Sân rộng rãi, loa, nhạc.

3. Hướng dẫn
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Cô cho trẻ nhắc lại tên trò chơi

- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi.

+ Luật chơi: Gió thổi thì lá bay, gió ngừng thổi thì lá dừng lại. Nếu ai làm đúng sẽ được cô khen, nếu làm sai thì phải nhảy lò cò.

+ Cách chơi: Cô đóng vai làm gió, các cháu làm những chiếc lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì tất cả những chiếc lá trên sân bay nhanh theo chiều gió. Khi gió thổi nhẹ thì bay chậm, gió ngừng thì lá dừng hẳn lại

- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Cô chơi mẫu cho trẻ 1 lần

- Cô cho 1 trẻ lên chơi mẫu

- Cô cho cả lớp chơi 3 lần

- Cô cho trẻ chơi theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Nhận xét tuyên dương.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang

 Unit 34: Places

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng từ: Pon (Ao), beach (Biển), lake (Hồ), bay (Vịnh), river (Sông).

- Trẻ nhận ra cụm từ trong những cụm từ quen thuộc.

b. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng nghe– nói tiếng Anh.

- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt thông qua trò chơi

c. Thái độ

- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động 

- Trẻ yêu thích môn học tiếng Anh
1.2. Chuẩn bị

- Loto có các cụm từ tiếng anh các hiện tương tự nhiên 

- Hình ảnh, video minh họa trong phần mền Futurelang

- Máy chiếu/loa phát nhạc bài hát 

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

- Trang phục gọn gàng

1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô chào trẻ bằng tiếng Anh: Hello! 

- Cho trẻ nghe bài hát: “Hello” 

- Cô giới thiệu: Hôm nay các con sẽ học các cụm từ mới trong Unite 34, trong phần mềm Futurelang

1.2. Nội dung

* HĐ 1: Dạy từ vựng mới 

- Cô mở ứng dụng trên phần mềm Futurelang cho trẻ nghe  

- Cho trẻ phất âm lại 2 – 3 lần.

- Giới thiệu từ vựng :

+ Pon (Ao), beach (Biển), lake (Hồ), bay (Vịnh), river (Sông).

- Cho trẻ đọc
- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc.

- Cho trẻ đọc theo nhiều hình thức 

* HĐ 2: Luyện tập củng cố 

- Trò chơi 1: Tìm đúng
- Giới thiệu cách chơi luật chơi cho trẻ

+ Cách chơi: Cho trẻ tìm các cụm từ vừa học trong phần mềm

+ Luật chơi: Thời gian mỗi lần chơi là 5 giây, sau thời gian 5 giây bạn nào không tìm được từ theo yêu cầu sẽ thua cuộc và nhường lượt chơi cho bạn khác.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 
- Cô nhận xét– khen thưởng.

- Trò chơi 2: Nhìn hình đoán tên

+ Cách chơi: Chia lớp thành 3 nhóm. Cô giơ bức tranh nào lên thì các bạn trong nhóm sẽ thảo luận và đọc tên bằng tiếng Anh về bức tranh đó. 

+ Luật chơi: Trong quá trình chơi đội nào rung sắc sô nhanh nhất thì sẽ được quyền trả lời câu hỏi, câu trả lời sai sẽ nhường lại cho đội khác. Đội nào được nhiều lượt trả lời đúng thì đội đó chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi

3. Kết thúc

- Cho trẻ nghe bài hát: “Finger family” .
	- Hello

- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ nghe

- Trẻ xem

- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


2. Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Khuyến khích trẻ chưa ngoan

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
*************************
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề các mùa trong năm

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nước, các hiện tượng tự nhiên theo mùa

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Nhảy khép và tách chân vào7 ô- Đập và bắt bóng.

1. Mục đích- Yêu cầu

1.1. Kiến thức
- Cháu thực hiện được vận động cơ bản: “Bật tách khép chân vào 7 đập và bắt bóng”.

- Cháu chơi hứng thú trò chơi vận động.

- Rèn kỹ năng bật tách khép chân vào 7 vòng, và rèn kỹ năng buộc dây, và cắt dây.

1.2. Kỹ năng
- Phát triển khả năng chú ý có chủ định.

- Phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay và chân khi bật.

1.3. Thái độ
- Giáo dục cháu siêng tập thể dục để rèn luyện cơ thể.

- Giáo dục cháu khi học xong phải thu dọn đồ dung cất đúng nơi quy định và rửa tay sạch sẽ.

2. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, thoáng mát. Vòng thể dục, bóng.
- Nhạc các bài hát trong chủ đề. Trang phục  gọn gàng , phù hợp với hoạt động

 3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 

- VĐ: Cho tôi đi làm mưa với
- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Do hạn hán bác nông dân nhờ mang nước về tưới cây
2. Nội dung 

* HĐ 1: Khởi động 

 Cho trẻ đi vòng tròn  kết hợp với các kiểu chân đi thường- đi mũi chân- đi gót chân- cúi gập người- chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm và đi thường >  kết hợp  bài hát “cho tôi đi làm mưa với” sau đó về đội hình 2 hàng theo tổ.

- Điểm số tách hàng

* HĐ 2: Trọng động : 

+ BTPTC: theo nhịp bài hát “Nắng sớm
Tay: Hai tay ra trước, lên cao.3x8
 Bụng: Cúi gập người        2x8

Chân: Đưa trước lên cao   3x8

Bật: Tại chỗ                       2x8

+VĐCB
- Để giúp bác nông dân lấy được nước tưới cho cây các em phải vượt qua các trướng ngại vật này

- Với các trướng ngại vật này thì các em sẽ phải vượt qua bằng cách nào?
- Cô giới thiệu và làm mẫu lần 1: Không phân tích .

- Hỏi trẻ tên bài tập vận động

- Lần 2 cô vừa làm vừa phân tích: Từ đầu hàng cô đi đến vạch xuất phát tư thế chuẩn bị đứng trước vạch, 2 tay chống hông, 2 chân chụm, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh bật cô nhún 2 chân dùng sức mạnh của chân và cơ thể bật chụm chân vào ô thứ nhất sau đó tiếp tục bật tách chân vào ô thứ 2 khi bật 2 bàn chân tiếp đất tiếp tục bật chụm chân vào ô thứ 3. Cứ như vậy cô bật hết số vòng, và bật liên tục không nghỉ, đến rổ lấy bóng đập và bắt bóng theo khả năng sau đó đi về cuối hàng đứng.

Cô nhắc trẻ khi bật không dẫm lên vòng và chạm đất bằng 2 mũi bàn chân, lấy bóng và đập bóng bằng tay phải.

- Hỏi trẻ cô vừa thực hiện bài tập vận động gì?
- Cô cho 2 trẻ khá lên làm mẫu.
- Lần lượt cô cho trẻ thực hiện (Mỗi trẻ được thực hiện 1 lần). 
- Lần 2 cô cho trẻ thi đua nhau.

- Cô chú ý động viên và khen trẻ kịp thời.

- Cô nhận xét kết quả của 2 đội.

- Mời 2 trẻ lên củng cố lại bài tập

* HĐ 3: Hồi tĩnh
Cô cho trẻ hát bài “ Cho tôi đi làm muưa với” nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	- Trẻ vận động

- Trò chuyện cùng cô 

- Trẻ đi theo nhạc 

- Trẻ điểm số tách hàng

- Trẻ tập các động tác theo cô..

3x8

2x8

3x8

2x8

- Trẻ trải nghiệm

- Trẻ chú ý quan sát cô thực hiện mẫu

- 2 trẻ sõi lên thực hiện .

- lần lượt trẻ lên

- Trẻ thi đua nhau

- Trẻ củng cố lại bài tập

- Trẻ đi nhẹ nhàng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được khi bỏ trứng gà vào trong nước thì trứng chìm, nhưng khi bỏ 

nhiều muối vào nước thì trứng sẽ nổi lên mặt nước.
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Hứng thú tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị

- Loa đài, nhạc các bài hát trong chủ đề

- Bàn, các cốc nhựa, trứng gà, muối, thìa, nước

- Vị trí hoạt động. Trang phục gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

Vận động: Nắng sớm
- Trứng chìm trứng nổi
+ Cô có gì đây? Trẻ quan sát và phát biểu tự do. (Có các cốc, trứng,  muối, nước, thìa,…)
+ Các con nhìn xem điều gì xảy ra với quả trứng? 

- Cô cho quả trứng vào cốc nước lọc 

- Cô cho trẻ quan sát, nhận xét, giải thích.

Cô chốt lại: Khỉ bỏ trứng vào cốc nước trắng thì quả trứng sẽ chìm ở đáy cốc vì  trọng lượng của quả trứng nặng hơn trọng lượng của  nước.
+ Các con nhìn xem điều gì xảy ra với quả trứng trong cốc nước khi cô cho muối vào pha

- Con thấy lúc này quả trứng như thế nào?

- Vì sao quả trứng nổi được? (mời trẻ giải thích)
Cô chốt lại: Khi bỏ muối vào cốc nước rồi khuấy cho tan thì quả trứng dần dần nổi lên trên mặt nước vì bây giờ là trọng lượng của  nước muối nặng hơn  trọng lượng của quả trứng  nên trứng  nổi được.
=> Giáo dục trẻ trứng và muối là thực phẩm và gia vị dùng để nấu ăn trong gia đình nên các con không được tự ý lấy trứng, lấy muối để nghịch, để chơi.

- Cho trẻ thực hành làm trứng chìm, trứng nổi.

- Cô nhạn xét tuyên dương trẻ

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu trải nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Múa hát về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Thí nghiệm đong nước 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách tạo hình: Cắt xé dán cánh diều

1.1. Mục đích
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng để cắt, xé dán cánh diều theo hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng tạo hình, cắt, xé dán cánh diều cho trẻ

- Trẻ yêu quý cô giáo, hứng thú tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị
- Chuẩn bị bàn, ghế, sách , giấy màu, kéo, hồ dán đủ cho trẻ

- Vị trí hợp lí. Tranh hướng dẫn
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ ổn định

- Cô và trẻ cùng hát bài: Mùa hè đến

- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát

- Cô giới thiệu: Hôm nay, cô và các con sẽ cùng cắt, xé dán cánh diều trong sách tạo hình nhé

- Cô hướng dẫn trẻ cắt, xé dán theo tranh hướng dẫn

- Cho trẻ thực hiện

- Nhận xét tuyên dương trẻ

2. Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
*************************
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề các mùa trong năm

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nước, các hiện tượng tự nhiên theo mùa

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Đề tài: Âm nhạc biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

NDTT: Biểu diễn các bài “Mùa hè đến, nắng sớm, Cháu vẽ ông mặt trời, cho tôi đi làm mưa với”

NDKH: Nghe hát “Khúc ca bốn mùa”

TCÂN: Tiết tấu vui nhộn
1. Mục đích – yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát, thể hiện cảm xúc khi biểu diễn các bài hát trong chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên: “Mùa hè đến, nắng sớm, Cháu vẽ ông mặt trời, cho tôi đi làm mưa với”

- Biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát bài hát: “Khúc ca bốn mùa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải.

- Biết chơi trò chơi “Tiết tấu vui nhộn”.

1.2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng ca hát, biểu diễn các bài hát đã học trong chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên với nhiều hình thức khác nhau như hát, vận động múa, vận động vỗ đệm theo tiết tấu phối hợp...

1.3. Thái độ
- Trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, hứng thú tham gia các hoạt động.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô
- Loa, máy tính có Nhạc bài hát “Mùa hè đến, nắng sớm, Cháu vẽ ông mặt trời, cho tôi đi làm mưa với, Khúc ca bốn mùa, Nhạc trò chơi”. Slai tiết dạy

- Dụng cụ âm nhạc: Phách, Xắc xô, Mõ tre…..

- Sân khấu âm nhạc

2.2. Đồ dùng của trẻ

- Trang phục, mũ cho 3 đội: Mây xanh, Mặt trời, Ánh sao

- Ghế âm nhạc cho trẻ ngồi. Hoa múa của trẻ

3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định- Gây hứng thú
-  Cô giới thiệu chương trình “Gala Âm nhạc và bé”.
với chủ đề “Giai điệu bốn mùa”.
- Giới thiệu 3 đội chơi: Đội mây xanh. Đội Mặt trời. Đội Ánh sao

- 3 phần chơi như sau:
      Phần thi thứ 1: Tài năng âm nhạc.
      Phần thi thứ 2: Quà tặng âm nhạc.
      Phần thi thứ 3: Trò chơi âm nhạc.
2. Nội dung
* HĐ 1: Tài năng âm nhạc
- Ngay sau đây mời các đội đến với phần thứ nhất mang tên “Tài năng âm nhạc”.

Vơi phần tài năng âm nhạc các đội chúng ta sẽ cùng thể hiện tài năng âm nhạc của đội mình bằng nhiều hình thức khác nhau để gửi tặng chương trình.

Và trên màn hình của chương trình là các ô số 1,2,3,4 các đội chơi sẽ chọn cho đội mình một ô số bất kỳ khi  ô số mở ra là hình ảnh quen thuộc các đội sẽ hội ý và lựa chọn bài hát có nội dung tương ứng với hình ảnh  mà mình yêu thích và lựa chọn phong cách biểu diễn bài hát đó cho đội mình nhé.
- Cô cho từng đội lên mở ô số

+ Xin mời đội Mây xanh mở ô trước.

- Ô số 1 màu xanh có hình ảnh “cảnh mùa hè”

- Hỏi trẻ sẽ biểu diễn bài hát gì để đúng với cảnh mùa hè?

- Khi biểu diễn sẽ kết hợp với vận động gì?

- Cho đội Mây xanh biểu diễn bài hát: “Mùa hè đến”, kết hợp dụng cụ âm nhạc và vận động theo nhịp.

+ Xin mời đội “Mặt Trời” mở ô số 2: là ô số có hình ảnh “Ánh nắng buổi sáng sớm”

- Cho đội hội ý và hỏi  trẻ sẽ biểu diễn bài hát gì để đúng với cảnh ánh nắng của buổi sáng?

- Khi biểu diễn sẽ kết hợp vận động như thế nào?

- Xin mời đội “Mặt Trời” biểu diễn bài “ Nắng sớm” kết hợp vận động múa minh hoạ theo lời bài hát.

Các bạn ạ ánh nắng của buổi sáng sớm rất dịu nhẹ mang lại cho cơ thể tiền vi ta min D giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn đấy.

+ Tiếp theo xin mời Đội “Ánh sao” mở ô số 3

- Đội “Ánh sao” mở ô số có hình ảnh “Bạn nhỏ đang vẽ ông mặt trời”.

- Hỏi trẻ sẽ biểu diễn bài hát nào để tương ứng với hình ảnh trên?

- Xin mời Tam ca nam nữa đội “Ánh sao” lên thể hiện bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời” theo hình thức hát vỗ đệm theo tiết tấu phối hợp cùng ban nhạc anh em. Và các bạn cùng đội sẽ thể hiện tài năng vẽ theo nội dung bài hát nhé .

- Cho 3 đội biểu diễn vận động minh hoạ bài hát

“Cho tôi đi làm mưa với”

- Với bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” có một bạn nhỏ rất muốn được hoá mình vào thiên nhiên để được làm những hạt mưa tưới nước cho cây thêm xanh tốt.. Mời ca sĩ Khánh Ngân sẽ lên thể hiện bài hát này.

- Cá nhân trẻ lên biểu diễn “Cho tôi đi làm mưa”

- Cô động viên, khen ngợi trẻ, giáo dục trẻ: biết một số hiện tượng tự nhiên vào mùa hè, biết giữ gìn bảo vệ sức khỏe khi trời mưa, nắng …

* HĐ 2: Quà tặng âm nhạc

- NH “Khúc ca bốn mùa” nhạc và lời Nguyễn Hải 

- Cô hát lần 1.
- Cô vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về điều gì?
- Con thấy giai điệu của bài hát như thế nào?
- Bài hát nhắc tới những cảnh đẹp c mùa gì?
- Cô hát thể hiện múa minh hoạ
- Cô mời nhóm múa cùng cô.

- Cô hỏi trẻ tên bài hát?
* HĐ 3: Trò chơi âm nhạc “Tiết tấu vui nhộn”
- Đến với chương trình hôm nay, Ban tổ chức muốn tặng 3 đội chơi 1 trò chơi được mang tên: ‘Tiết tấu vui nhộn’.
- Cô giới thiệu cách chơi:
- Cô cho trẻ chơi 1- 2 lần
3.  Kết thúc
- VĐ “Cho tôi đi làm mưa với” đi ra ngoài 
	 

- Trẻ lắng nghe và vỗ tay

 

 

- Trẻ hưởng ứng vỗ tay

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện mở ô số 1

 

- Trẻ trả lời

- Vận động gõ dụng cụ âm nhạc theo nhịp

- Trẻ biểu diễn

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ chọn ô số

 

- Trẻ biểu diễn múa minh hoạ bài Nắng sớm

- Đội Ánh Sao mở ô số 3

 

- Trẻ trả lời

 

- 3 Trẻ hát vỗ đệm theo tiếu tấu phối hợp, số trẻ còn lại đệm nhạc cụ khác và vẽ ông mặt trời

- Trẻ biểu diễn vỗ đệm theo tiết tấu chậm theo nhiều hình thức khác nhau, gõ dụng cụ phách nhịp, vỗ vào vai bạn, ký chân

- Cá nhân trẻ hát và ký chân

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng cùng cô

- Bài Khúc ca bốn mùa

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây bòng
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tên goi, các đặc điểm của cây bòng biết được tác dụng của cây 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ.  

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây bòng

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây bòng?

- Cây có đặc điểm gì? Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây bòng có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

* Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Bánh xe quay

- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do theo ý thích
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Chơi với cát

1. Mục đích
- Trẻ  nói  hiểu biết của mình về cát: Đặc điểm, công dụng
- Thể hiện cách chơi với cát: Vẽ, đong đo cát, in ấn, chơi đồng hồ cát.

- Khi chơi không tung ném cát.

- Thu dọn đồ gọn gàng, rửa tay sạch sẽ khi chơi xong.

2. Chuẩn bị

-  Cát, chai lọ, đồ in ấn...
3. Hướng dẫn

- Cô cùng trẻ vận động 1 bài

- Cô đọc câu đố về cát.

- Cho trẻ nói hiểu biết của mình về cát. Hỏi trẻ chơi gì với cát? Khi chơi phải chơi như thế nào để đảm bảo an toàn?

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khi trẻ chơi cô bao quát.

- Nhận xét buổi chơi. Cho trẻ rửa tay, thu dọn đồ.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách toán: Trang  7, 8, 9
1.1. Mục đích
-  Trẻ biết sử dụng vở theo hướng dẫn của cô. Trẻ tách 2 nhóm trong phạm vi 9, ông trên dưới, bên phải, bên trái của bản thân, hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng vở, cầm bút

- Giáo dục trẻ giũ gìn sách vở

1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở

- Vị trí hoạt động. Trang phục cô trẻ gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ ổn định chỗ ngồi.

- Cô phát bút, vở cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở

+ Hướng dẫn trẻ tách 1 nhóm thành 2 nhóm trong phạm vi 9

+ Ôn phía trên, phía dưới

+Xác định bên phải bên trái của bản thân

+ Đọc các chữ số trên các cụm khói của con tàu

+ Tô màu đoàn tàu theo chỉ dẫn

- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém

- Nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ. Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Sĩ số trẻ:..................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc:................................................................................................

...................................................................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:...................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................

...................................................................................................................................

- Biện pháp khắc phục:.............................................................................................

....................................................................................................................................
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề các mùa trong năm

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nước, các hiện tượng tự nhiên theo mùa
- Trò chuyện về các mùa trong năm

- Trang phục phù hợp theo mùa.
- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

KPKH: Bốn mùa em yêu.

1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức

- Trẻ biết tên các mùa, thứ tự các mùa trong năm.

- Biết một số dấu hiệu (đặc điểm) đặc trưng của từng mùa như: thời tiết, cây cối, hoạt động của con người…

- Biết hưởng ứng trò chơi

1.2. Kỹ năng

- Nhận ra những đặc điểm khác nhau giữa các mùa. Từ đó có những hoạt động ăn, mặc phù hợp trong cuộc sống hàng ngày.

1.3. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý thiên nhiên, yêu quý bốn mùa, biết giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên trong sạch.

2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Loa, máy tính, nhạc trong chủ đề

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp
- Giáo án điện tử trình chiếu các đặc điểm đặc trưng của bốn mùa (Thời tiết, cây cối, các hoạt động của con người...).
2.2. Đồ dùng của trẻ

- Một hộp đựng trang phục màu đông, mùa hè cho trẻ lựa chọn.

- Lô tô bốn mùa cho mỗi trẻ đựng trong rổ đồ chơi.
- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định gây hứng thú.

- Cô và trẻ cùng đàn hát bài: “Bốn mùa em yêu”.

+ Cô cháu mình vừa thể hiện bài hát gì?

+ Bài hát đã kể đến những mùa nào?

- Theo các bạn một năm có mấy mùa?

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bốn mùa trong một năm nhé.
2. Nội dung

* HĐ 1: Tìm hiểu về 4 mùa, thứ tự các mùa trong năm.

* Mùa xuân:

-  Theo các bạn chúng ta đang sống trong thời điểm của mùa nào?

- Cô xin mời các bạn cùng quan sát những hình ảnh về mùa xuân nhé!( Cho trẻ xem đoạn video về mùa xuân).

- Các con thấy mùa xuân như thế nào?

- Mùa xuân có những gì?

( Thời tiết, cây cối, hoạt động của con người)

->> Khát quát: Mùa xuân đến không khí ấm áp, có mua xuân nhè nhẹ( mưa nhẹ còn gọi là mua phùn).mua xuân vừa nhẹ, vừa mát nên cây cối đâm chồi nảy lộc trăm hoa khoe sắc. Mùa xuân đến mọi nguười còn đuược đón tết nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc với nhiều hoạt động 

* Mùa hè:

Chúng ta cùng lắng nghe một âm thanh rất đặc biệt          (Cho trẻ nghe tiếng ve kêu).

- Con đoán xem đó là tiếng kêu của con gì?

- Khi nghe tiếng ve kêu, hoa phượng nở cháu sẽ nghĩ tới điều gì?

- Cháu biết gì về mùa hè hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe.

(Thời tiết, cây cối, hoạt động của con người)

- Cô củng cố bằng hình ảnh: Để có cái nhìn đầy đủ hơn về mùa hè chúng mình cùng xem đoạn video này nhé.

-  Cô khát quat và khắc sâu kiến thức cho trẻ bằng những câu hỏi ngắn.

- > Khái quát:

- Chúng mình vừa đuược tìm hiểu về những mùa gì?

- Hãy so sánh điểm khác nhau giữa mùa hè và mùa xuân.
* Mùa thu:

- Cho trẻ xem tranh múa lân

+ Chúng ta vừa xem gì?

+ Trò chơi này thường được tổ chức vào ngày nào?

+ Tết trung thu cháu dược tham gia những hoạt động gì?

+Tết trung thu được tổ chức vào mùa nào trong năm?

+ Mùa thu còn có ngày hội gì nữa?

+ Thời tiết mùa thu như thế nào?

+ Cây cối vào mùa thu ra sao?

-> Cứ mỗi độ thu sang, hoa cúc lại nở vàng, các bạn nhỏ được tung tăng cắp sách tới trường bắt đầu một năm học mới. Được đón tết trung thu dưới bầu trời cao xanh mát mẻ, được rước đèn phá cỗ đón chị Hằng Nga. Mùa thu đến lá cây chuyển sang màu vàng sau đó rụng xuống để dự trữ chất dinh dưỡng nuôi thân đến mùa xuân sẽ đâm trồi nảy lộc và thay thế một lớp lá non mới các con ạ!

* Mùa đông:

- Trẻ đoán câu đố về mùa đông:

Mùa gì rét buốt

Gió bấc thổi tràn

Đi học đi làm

Phải lo mặc ấm.                   ( Là mùa gì)?

- Để biết xem mùa đông như thế nào chúng ta cùng quan sát trên màn hình nhé!

+ Các bạn thấy thời tiết mùa đông như nào?

+ Cây cối mùa đông ra sao?

+ Mọi nguời phải làm gì để bảo vệ sức khoẻ mùa đông?

-> Mùa đông đến thời tiết giá rét, có sương mù giăng, có những nơi có tuyết rơi và băng giá. Vì vậy mọi người bảo vệ sức khoẻ bằng cách: Mặc quần áo ấm, đi giày, tất, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang…

- Cháu có biết mùa đông có ngày lễ gì không?

Đó chính là lễ Noel đó, mọi người được đón lễ Nôel cùng với ông già tuyết rất vui tính nữa đấy.

-> Khái quát chung:

- Chúng mình vừa được tìm hiểu những mùa gì?

- Vậy một  năm có mấy mùa?

- Bắt đầu là mùa gì?

- Cháu thích mùa nào nhất? Tại sao?

-> Củng cố: Các cháu yêu quý! Mỗi một mùa đều có những dấu hiệu đặc trưng riêng phù hợp với quy luật tự nhiên: Mùa xuân có không khí ấm áp, cây cói đâm chồi nảy lộc, mọi người được đón tết vui vẻ. Mùa hè rất nóng bức nhưng có những chuyến du lịch trên bãi biển thật thoải mái. Mùa thu đến mang theo không khí mát mẻ, các bạn nhỏ tưng bừng đón tết trung thu và cuối cùng trong năm là mùa đông gía rét nhưng mọi người lại có những giấc ngủ ấm nồng trong chăn, được đón lễ Noel vui vẻ với gia đình. Nhưu vậy 4 mùa thật đáng yêu các con ạ.

* HĐ 2: Trò chơi bốn mùa
- Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi về 4 mùa thân yêu nhé!

+ Cách chơi: Cô nói tên từng mùa, trẻ nói dấu hiệu của mùa đó ( thời tiết, cây cối...).

- Cho trẻ choi 2-3 lần
- Nhận xét sau khi chơi
3. Kết thúc: 
- Hát “Khúc hát 4 mùa”
	- Trẻ hát cùng cô

- Bốn mùa em yêu

- Mùa xuân, hè, thu, đông.

- 4 m ùa.

- Vâng ạ!

- Mùa xuân.

- Trẻ quan sát trên màn hình máy chiếu.

- Rất đẹp ạ!

- Thời tiết ấm áp, có mưa phùn, cây cối đâm chồi nảy lộc, đón tết.....

- Trẻ lắng nghe.

- Tiếng kêu của ve sầu.

- Mùa hè đến.

- Trời nóng bức, có tiếng ve sầu kêu, hoa phượng nở, mọi người mặc quần áo cộc, được đi tắm biển.

- Trẻ xem video về mùa hè.

- Mùa xuân, mùa hè.

- Trẻ  so sánh giữa 2 mùa.

- Trẻ trả lời

- Ngày tết trung thu.

- Phá cỗ, rưuớc đèn, ...

- Mùa thu.

- Ngày hội đến truường của bé

- Mát mẻ.

- Lá cây chuyển sang màu vàng và rụng xuống.

- Mùa đông.

- Trẻ quan sát trên máy tính.

- Giá rét…

- Rụng hết lá.

- Mặc quần áo ấm, đi tất, giày, mũ len.

- Lễ Noel.

- Mùa xuân, hè, thu, đông…

- Bốn mùa.

- Mùa xuân.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ tham gia TC.

- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Lao động vệ sinh vườn trường
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết cách chăm sóc bồn cây và làm một số công viêc lao động: Tưới cây, nhặt cỏ, băt xâu, tỉa lá úa.

- Rèn cho trẻ vận động tinh của đôi chân và kĩ năng lao động vệ sinh.

- Giáo dục trẻ yêu lao động và yêu cây xanh.
1.2. Chuẩn bị

- Dụng cụ lao động, xô, chậu,… 

- Chỗ ngồi cho cô và trẻ.
- Câu hỏi đàm thoại.
- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt và trò chuyện về cây cối vào các mùa.

- Cô giưới thiệu về buổi lao động

+  Các bé thấy cây cối vào mùa xuân, hạ, thu, đông như thế nào?

+ Để cho trồi  non xanh tốt thì chúng mình phải làm gì?

+ Khi  tỉa cây chúng mình tỉa như thế nào?

+ Khi tưới cây chúng mình tưới như thế nào?

- Cô chia trẻ thành 2 tổ. Tổ 1 đi nhặt cỏ, tỉa lá cây úa, tổ 2 đi múc nước tưới cây xanh.

- Cô cho trẻ thực hành

- Cô động viên khuyến khích trẻ
- Nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng 
2. TCVĐ: Chuyền bóng

3. Chơi tự do phòng thư viện
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Múa hát về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Thí nghiệm đong nước 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 

- Nhạc cụ âm nhạc.
- Loa, máy tính

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

- Phiếu bé ngoan

- Vị trí hoạt động. 
- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu buổi văn nghệ cuối tuần

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ

- Giúp đỡ trẻ yếu kém

- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan

- Cô nhận xét.
- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng
2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Phát bé ngoan
- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng
- Đầu tóc gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.
- Trả trẻ đúng giờ.
